
UBND QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG TĨẺU HỌC GIANG BIÊN

Số: ^/TB-THGB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Long Biên, ngày 06 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v công khai thực hiện Dự toán ngân sách nhà nưởc quý II năm 2023

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chỉ tiêt thi hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh;
Căn cứ Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính;
Căn cứ vào Kê hoạch thực hiện công khai của nhà trường;

Trường Tiểu học Giang Biên tiến hành niêm yết thông báo công khai cụ thể như sau:

1. Nội dung công khai: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II 

năm 2023 (theo biểu đính kèm).
2. Hình thức công khai: Niêm yết tại bảng tin Phòng Hội đồng sư phạm, công 

khai trên cổng thông tin của nhà trường (cỏ biểu kèm theo)
3. Thời gian công khai: Từ ngày 06/7/2023 đến ngày 06/10/2023.
Mọi ý kiến trao đổi, đề xuất xin gửi về văn phòng trường để nhà trường giải 

đáp kịp thời.

tbưcìng

ăn Kỳ



UBND QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG TIẺIÌ HỌC GIANG BIÊN

SỐ: f.2./QĐ-THGB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Long Biên, ngày 06 thảng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v công khai thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của Chỉnh phủ 
quy định chỉ tiết thi hành một sổ điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 hướng dẫn thực hiện quy chể 
công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách được nhà 
nước ho trợ;

Căn cứ Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày 28 thảng 9 năm 2018 của Bộ Tài chỉnh về 
việc sửa đổi, bổ sung một sổ điều của thông tư tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15 thảng 6 năm 
2017 của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 
ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định sổ 9899QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND quận Long Biên về 
việc giao chỉ tiêu Ke hoạch kỉnh tế-xã hội và dự toán thu, chỉ ngân sách năm 2023 của quận 
Long Biên;

Căn cứ dự toán năm 2023 đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Long Biên phê 
duyệt ngày 16/01/2023;

Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của đơn vị;

Căn cứ vào tình hình thu chi tài chính thực tế tại quý 11/2023;
Xét đề nghị của kế toán trường Tiểu học Giang Biên;

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
nhà nước quý I năm 2023 của trưÒTig Tiểu học Giang Biên (theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban giám hiệu trường Tiểu học Giang Biên, Phòng tài vụ và các bộ phận có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:
- Phòng TC-KH Quận;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

ỞNG

ăn Kỳ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2023

I. Thời gian : ngày 06 tháng 7 năm 2023
II. Địa điểm : phòng Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Giang Biên.
lỊI. Thành phần gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Kỳ
2. Bà Trần Thị Thanh Hương
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
4. Bà Trần Thị Ngọc Duyên
5. Bà Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Chức vụ; Chủ tịch công đoàn 

Chức vụ: Kế toán - Thư ký 

Chức vụ: Trưởng ban TTND
IV. Nội dung : Đã tiến hành niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách quý II năm 2023
1. Thời gian niêm yết: Từ ngày 06/7/2023 đến ngày 06/10/2023.
2. Địa điểm niêm yết: Phòng Hội đồng trường Tiểu học Giang Biên, trên cổng thông 

tin điện tử của nhà trường.
3. Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: BGH, kế toán công khai tới toàn thể 

CBGVNV nhà trường.
4. Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 06/7/2023 đến ngày 06/10/2023.
5. Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công khai hoặc qua 

hòm thư của nhà trường.
6. Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: chậm nhất sau 3-5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận ý kiến.
V. Kết luận: 100% thành viên nhất trí các nội dung trên.

TRƯỞNG BAN TTND PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương Trần Thị Thanh Hương 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Hiền Trần ThỴ Ngọc Duyên



Biểu sổ 03 - Ban hành kèm theo Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngậy 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN

CÔNG KHAI THựC HIỆN Dự TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÍ II NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách 
đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Trường Tiểu học Giang Biên công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quí n năm 2023 như sau:

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Số
TT Nội dung Dự toán 

năm 2023

ước thực 
hiện quý n 
năm 2023

ước TH/DT 
năm

(tỷlệ%)

ước TH năm nay 
so với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

A B 1 2 3 4

1 Chi quản lý hành chính
1.2 Kỉnh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,497,000 580,232 23% 100%
a Thanh toán cả nhân 2,497,000 580,232 23% 100%

6000 Tiền lương 1,470,048 331,120 23% 98%

6100 Phụ cấp lương 686,166 161,681 24% 106%

6300 Các khoản đóng góp 340,786 87,431 26% 98%

b Kinh phí chi hoạt động 2,482,000 530,834 21% 89%
6050 Tiền công 346,788 65,520 19% 159%

6100 Phụ cấp lương 189,861 15,533 8% 31%

6250 Phúc lợi tập thể 18,000 2,700 15% 100%

6300 Các khoản đóng góp 65,988 15,397 23% 161%

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 121,400 42,808 35% 120%

6550 Vật tư văn phòng 129,500 35,480 27% 0%

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 64,400 26,409 41% 6156%

6650 Hội nghị 3,000 - 0% 0%

6700 Công tác phí 3,600 900 25% 100%

6750 Chi phí thuê mướn 785,102 251,838 32% 104%

6900 Sửa chữa TX tài sản 258,999 - 0% 0%

7000 Chi phí nghiệp vụ CM 384,362 68,299 18% 0%

7050 Mua sắm tài sản vô hình 16,000 5,950 37% 0%

7750 Chi khác 95,000 - 0% 0%

TỔNG SỐ 4,979,000 1,111,066 22% 94%

Long Biên, 7 năm 2023


